
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 9, hẻm 8, ngách 1 ngõ 159 đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

0110117096

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại (trừ vàng, bạc và kim loại 
quý); 
- Bán buôn sắt, thép

4662

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT HÀNG HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MARINE TECHNICAL DESIGN AND 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VSTD CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989640169
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế 
toán)

6619

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế tàu biển, thiết kế phương tiện thủy nội địa
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng 

7110(Chính)

10. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

11. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế, trang trí nội thất

7410

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn về công nghệ khác
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ 

7490

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

17. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

18. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

19. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: - Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu 
tàu; 
- Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu thuyền cập bến; 
- Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ; 
- Hoạt động của trạm hải đăng

5222

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển; 
- Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều 
khiển

7730

22. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: 
- Dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng máy móc công nghiệp; 
- Vệ sinh tàu biển

8129
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
NGỌC ĐAN

Việt 
Nam

Xóm 2, Xã Xuân 
Trung, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

275.000.000 55,000 036088019092

2 NGUYỄN 
XUÂN 
CẢNH

Việt 
Nam

Xóm 3, Xã Xuân Phú, 
Huyện Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

225.000.000 45,000 036090005370

23. Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết: 
- Đóng tàu thương mại : Tàu chở khách, phà, tàu chở hàng, xà 
lan, tàu dắt 
- Đóng tàu chiến 
- Đóng tàu đánh cá và tàu chế biến cá 

3011

24. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 3012

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Sửa chữa thiết bị điện 3314

27. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tàu thuyền

3315

28. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4741

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036088019092
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 2, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 2, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   HOÀNG NGỌC ĐAN Nam

16/09/1988 Kinh Việt Nam

10/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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